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Phụ lục IV

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH HẾT  HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023
(Kèm theo Quyết định số 426/QĐ-UBND  ngày 29/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023
	TT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	 I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

	 1. Lĩnh vực công thương

	1
	Quyết định
	35/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công 
	Khoản, 10 Điều 5; Điều 6; Điều 7
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh
	21/01/2019

	2
	Quyết định
	07/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương
	Khoản 1 Điều 1
Đoạn 5, điểm c khoản 4 Điều 2
Đoạn 9 điểm c, khoản 4, Điều 2 
Đoạn 4 điểm k, khoản 4, Điều 2
Điểm p, khoản 4 Điều 2
Đoạn 1, điểm a, khoản 5, Điều 2
Điểm m, khoản 5, Điều 2
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 49/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh
	01/01/2024

	2. Lĩnh vực giao thông vận tải

	3
	Quyết định
	26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải
	Khoản 1, khoản 2 Điều 3; Điều 4
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh
	20/5/2021

	4
	Quyết định
	32/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	Khoản 1, khoản 2 Điều 4; 
Khoản 2 Điều 6; 
Khoản 5 Điều 13 
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh
	01/10/2021

	3. Lĩnh vực giáo dục đào tạo

	5
	Quyết định
	22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 Quy định về việc dạy thêm, học thêm 
	Điều 5; 
khoản 2, khoản 3 Điều 6;

Khoản 2, điểm a khoản 4 Điều 7; 
Khoản 1, khoản 2 Điều 8; 
Nội dung “hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm” tại khoản 3 Điều 10
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh
	20/9/2019

	4. Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

	6
	Nghị quyết
	56/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định
	Điều 4; Điều 5
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND
	19/12/2022

	
	
	
	Điều 4; Điều 5
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 123/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh 
	08/12/2023

	7
	Nghị quyết
	70/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 ban hành Quy định nguyên tắc, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
	Điểm h, khoản 2 Điều 5; Điều 6
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 73/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh
	24/7/2023

	8
	Nghị quyết
	98/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của HĐND tỉnh về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước
	Khoản 3, khoản 4 Điều 1
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh
	08/12/2023

	5. Lĩnh vực lao động thương binh và xã hội

	9
	Nghị quyết
	83/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc 
	Khoản 3 Điều 1
	Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 143/2023/NQ-HĐND  ngày 09/12/2023 của HĐND tỉnh 
	09/12/2023

	10
	Quyết định 
	26/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013; Quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức hỗ trợ chi phí mai táng, mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và mức trợ cấp chăm sóc người khuyết tật được tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội
	Điểm 3 Điều 1
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh 
	08/9/2015

	11
	Quyết định
	23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 bãi bỏ một số nội dung Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng
	Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh
	15/8/2019

	6. Lĩnh vực nội vụ

	12
	Nghị quyết
	138/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 Quy định số lượng, chức danh cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; thôn (xóm), tổ dân phố
	Các quy định còn lại trừ mức phụ cấp đối với Trưởng ban bảo vệ dân phố, Phó ban bảo vệ dân phố, Công an viên, Bảo vệ dân phố
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 53/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 
	01/01/2021

	13
	Nghị quyết
	14/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí kiêm nhiệm đối với cán bộ Đảng đoàn thể ở cơ sở; điều chỉnh mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực xã, thị trấn; quy định mức phụ cấp đối với nhân viên y tế tổ dân phố ở phường, thị trấn và quy định cán bộ kiêm nhiệm cộng tác viên Dân số - Gia đình và Trẻ em ở thôn (xóm), tổ dân phố
	Khoản 1 Điều 1
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 140/2023/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của HĐND tỉnh
	01/01/2024

	14
	Nghị quyết
	53/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn (xóm), tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn (xóm), tổ dân phố
	Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 1
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 140/2023/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của HĐND tỉnh
	01/01/2024

	15
	Quyết định
	05/2019/QĐ-UBND ngày 15/03/2019 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
	Điều 4; Điều 7; khoản 2 Điều 10; khoản 3, khoản 4 Điều 11; khoản 2 Điều 20; điểm g khoản 2 Điều 21; khoản 1, khoản 4, khoản 5 Điều 27; Điều 32
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh
	01/8/2020

	16
	Quyết định
	26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
	 Điểm c khoản 2 Điều 26
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh 
	15/5/2023

	17
	Quyết định
	10/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố 
	Khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 8; Điều 9; khoản 3, khoản 5 Điều 11; Điều 12
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh 
	01/02/2023

	7. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

	18
	Quyết định
	04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực
 
	Khoản 1 Điều 1; 
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2019//QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh
	15/10/2019

	19
	Quyết định
	07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn các huyện do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất

	Khoản 1, Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh 
	01/01/2020

	20
	Quyết định
	56/2021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sản xuất

	Khoản 1, Điều 1; khoản 2, Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số27/2022/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh
	22/8/2021

	8. Lĩnh vực tài chính

	21
	Nghị quyết
	06/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý
	Khoản 1 Điều 3, Điều 5
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 
	01/01/2021

	22
	Quyết định
	16/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất để khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị
	Khoản 1, Khoản 2 Điều 4
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh
	30/3/2020

	23
	Quyết định
	01/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 ban hành Quy định về quản lý giá
	Khoản 2 Điều 11
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh
	09/5/2023

	24
	Quyết định
	07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn các huyện do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất

	Khoản 1, Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh
	01/01/2020

	25
	Quyết định
	11/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh
	Khoản 2 Điều 3
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh
	06/12/2023

	26
	Quyết định
	40/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Tiểu mục 2.8, tiểu mục 6.2, tiểu mục 6.3, tiểu mục 6.4, tiểu mục 6.5, tiểu mục 6.6 và mục 11 phần I
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh
	

	27
	Quyết định
	56/2021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sản xuất

	Khoản 1, Điều 1; khoản 2, Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số27/2022/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh 
	22/8/2021

	9. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

	28
	Nghị quyết
	46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi
	Bãi bỏ nội dung mức thu phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi tại mục 4 của phụ biểu
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 79/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh 
	01/8/2022

	29
	Quyết định
	04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực 

	Khoản 2 Điều 1.
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2203/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh
	10/11/2023

	30
	Quyết định
	43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
	Điều 3; khoản 1 Điều 15
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh
	10/5/2022

	
	
	
	Điều 3; khoản 1 Điều 15
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh
	25/03/2023

	
	
	
	Điều 3; khoản 9 Điều 5; Điều 12; khoản 1 Điều 15
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh
	20/11/2023

	10. Lĩnh vực tư pháp

	31
	Quyết định
	16/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng 
	Khoản 2 Điều 2; Khoản 2 Điều 9
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh
	15/6/2019

	32
	Quyết định
	35/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 
	Điều 15; khoản 2 Điều 17; khoản 1,  khoản 5 Điều 23
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh
	15/6/2020

	11. Lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch

	33
	Quyết định
	17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng (thôn, xóm) văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội 
	- Điểm c khoản 2 Điều 4; Điểm b khoản 3 Điều 5; Điểm c khoản 3 Điều 6 Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng (thôn, xóm) văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 
  - Điểm c khoản 3 Điều 3 của Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
 - Điểm đ khoản 1 Điều 8 Quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội
 - Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét, công nhận danh hiệu “Cơ quan (đơn vị) đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 
	Được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh
	01/10/2017

	34
	Quyết định
	27/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/1017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh
	Khoản 3, Điều 1
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh
	15/4/2019

	12. Lĩnh vực Văn phòng Hội đồng nhân dân + Ủy ban nhân dân

	35
	Nghị quyết
	11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
	Khoản 4, Điều 3
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh
	01/01/2019

	36
	Nghị quyết
	30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo phục vụ hoạt động của HĐND các cấp
	Điều 810; điểm b Khoản 5 Điều 6; Điều 9; khoản 1, Điều 10; Điều 11; Điều 13
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 của HĐND tỉnh
	04/5/2023

	37
	Nghị quyết
	62/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
	Khoản 1 Điều 1; khoản 2 Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh
	01/01/2019

	13. Lĩnh vực xây dựng

	38
	Quyết định
	04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011; ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực

	Khoản 5 Điều 1
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh
	05/7/2018

	39
	Quyết định
	07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn sản xuất

	Khoản 1 Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh
	01/01/2020


Tổng số:  34 văn bản. Các văn bản có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực:

 - Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 (liên quan đến 03 lĩnh vực )

 - Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 (liên quan đến 03 lĩnh vực)

 - Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021(liên quan đến 02 lĩnh vực)

	

	 II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 0

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2019: 0
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản
	Nội dung, 
quy định hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực

	 I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 0

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	 II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 0

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


� Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng


� Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng


� Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính


� Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng


� Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính


� Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng


� Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng


� Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng





